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BIỂU MẪU 3: MỘT SỐ  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  

CỦA BỆNH VIỆN/TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NĂM 2014 
(Khoa/phòng cung cấp thông tin: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp) 

 
Ghi chú: Các thông tin dưới đây được Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của Bệnh viện/Trung tâm y tế 
huyện cung cấp dựa trên các số liệu về hoạt động chuyên môn của bệnh viện năm 2014 đã báo cáo 
trong Bảng kiểm tra bệnh viện Ban hành kèm theo Quyết định số 4561/QĐ-BYT ngày 03/11/2014 của 
Bộ Trưởng Bộ Y tế về ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2014.  

 
THÔNG TIN CHUNG 

Tỉnh …………………………… 
Huyện …………………………… 
Tên BVĐK huyện/TTYT 
huyện/BVĐK khu vực/BVĐK tỉnh 
(Sau đây gọi tắt là BV) …………………………… 
Tên người cung cấp số liệu …………………………… 
Số điện thoại …………………………… 
Email …………………………… 
Ngày cung cấp số liệu Ngày ….. Tháng ….. Năm ….. 

STT Nội dung Năm 
2014 

1 Giường bệnh  
1.1 Công suất sử dụng giường bệnh (tính theo giường kế hoạch)   
1.2 Tổng số giường kế hoạch  
1.3 Tổng số giường thực kê  
2 Khám chữa bệnh   
2.1 Tổng số lượt khám bệnh (cho tất cả cả các đối tượng)  
2.1.1 Tổng số lượt khám bệnh cho người được BHYT chi trả   
2.2 Tổng số lượt người bệnh điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày   
2.2.1 Tổng số lượt người bệnh điều trị ngoại trú được BHYT chi trả  
2.3 Tổng số lượt người bệnh nội trú  
2.3.1 Tổng số lượt người bệnh nội trú được BHYT chi trả  
2.3.2 Tổng số ngày điều trị của người bệnh nội trú  
2.3.3 Số ngày điều trị trung binh bình của người bệnh nội trú  
2.4 Tổng số lượt chuyển tuyến  
3 Chẩn đoán hình ảnh  
3.1 Tổng số chụp X-Quang  
3.2 Tổng số lượt siêu âm chẩn đoán và điều trị  
3.3 Tổng số chụp CT scan  
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4 Xét nghiệm  
4.1 Tổng số lượt xét nghiệm về sinh hóa  
4.2 Tổng số lượt xét nghiệm về huyết học  
5 Phẫu thuật  
5.1 Tổng số  lượt phẫu thuật loại I thực hiện được  
5.2 Tổng số  lượt phẫu thuật loại II thực hiện được  
5.3 Tổng số  lượt phẫu thuật loại III thực hiện được  
5.4 Tổng số  lượt nội soi chẩn đoán và can thiệp thực hiện được, trong đó  
5.4.1 Tổng số  lượt nội soi các loại cho người bệnh nội trú  
5.4.2 Tổng số  lượt nội soi các loại cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú  
6 Đỡ đẻ  
6.1 Tổng số ca đỡ đẻ thường  
6.2 Tổng số ca phẫu thuật lấy thai   
7 Thực hiện kỹ thuật theo phân tuyến  
7.1 Tổng số kỹ thuật BV thực hiện được trong phạm vi phân tuyến kỹ thuật (Theo thông 

tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 

 

7.2 Tỷ lệ % thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật  

7.3 Tổng số kỹ thuật BV thực hiện vượt tuyến  
 

Xin chân thành cảm ơn anh/chị ! 
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